
Phụ lục I
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế năm 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày       /01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Tên loại
văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu lực
LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Thông tư số 13/2011/TT-BYT ngày 
31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, 
chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm 
nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về 
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
trong ngành y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2024/TT-
BYT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 
một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

15/12/2024

2. Thông tư số 28/2021/TT-BYT ngày 
20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, 
chứa đựng thực phẩm được xác định 
mã số hàng hóa theo Danh mục hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm đối với thực phẩm 
nhập khẩu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2024/TT-
BYT ngày 19/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực 
phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với 
thực phẩm đã được xác định mã số hàng 
hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra nhà 
nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

02/11/2024

LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM
3. Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 

28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục thuốc sản xuất trong 
nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung cấp

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2024/TT-
BYT ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 
hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền 
sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-
GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy 
định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả 
năng cung cấp

16/4/2024

4. Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 
10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh 
mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh 
mục thuốc được áp dụng hình thức 
đàm phán giá

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2024/TT-
BYT ngày 20/4/2024 của Bộ trưởng Bộ  
tế quy định danh mục mua sắm tập trung 
cấp quốc gia đối với thuốc.

20/4/2024
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5. Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 
06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc dùng cho người và mỹ phẩm 
xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định 
mã hàng hoá theo Danh mục hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2024/TT-
BYT ngày 11/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành các Danh mục thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm 
xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã 
số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam

26/7/2024

6. Thông tư số 02/2016/TT-BYT ngày 
12/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ 
sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-
BYT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên 
tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất 
bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển 
khai, áp dụng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2024/TT-
BYT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một 
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

15/12/2024

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
7. Quyết định số 379/2002/QĐ-BYT 

ngày 08/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành quy chế về thống 
kê y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-
BYT ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/01/2024

8. Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 
14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống 
kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tư nhân

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-
BYT ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/01/2024

9. Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 
11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở 
y tế công lập

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2024/TT-
BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc Quy định về đấu thầu thuốc tại 
cơ sở y tế công lập

17/5/2024

10. Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 
14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định chi tiết hướng dẫn về xác định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 
chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2024/TT-
BYT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết về việc xác định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế

23/12/2024

11. Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 
24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 
đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công 
lập

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2024/TT-
BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc Quy định về đấu thầu thuốc tại 
cơ sở y tế công lập

17/5/2024

12. Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 
12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2024/TT-
BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

17/5/2024
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đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 
đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công 
lập

tế về việc Quy định về đấu thầu thuốc tại 
cơ sở y tế công lập

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
13. Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-

BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 
của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn khám giám định thương tật 
đối với thương binh và người hưởng 
chính sách như thương binh.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2024/TT-
BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế liên tịch ban 
hành

31/12/2024

14. Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-
BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, 
dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với 
chất độc hóa học đối với người hoạt 
động kháng chiến và con đẻ của họ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2024/TT-
BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế liên tịch ban 
hành

31/12/2024

15. Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT 
ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quyết định về việc ban hành Mẫu hồ 
sơ, bệnh án

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

16. Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 
14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

17. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 
06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
“Hướng dẫn khám sức khoẻ”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

18. Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 
11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ 
thuật đối với hệ thống cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư 23/2024/TT-
BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám 
bệnh, chữa bệnh

18/10/2024

19. Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 
16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

01/01/2024
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số 41/2011/TT- BYT ngày 14/11/2011 
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

20. Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 
10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong 
khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm 
theo Thông tư số 43/2021/TT-BYT 
ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2024/TT-
BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám 
bệnh, chữa bệnh

18/10/2024

21. Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 
30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định phạm vi hoạt động chuyên môn 
đối với người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

22. Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 
05/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn 
khám sức khoẻ”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
23. Thông tư số 37/2010/TT-BYT ngày 

26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa 
học và sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y 
tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2023/TT-
BYT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y 
tế

03/02/2024

24. Thông tư số 55/2015/TT-BYT ngày 
29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về công nhận nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương 
pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

25. Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT ngày 
27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc tăng cường chất lượng đào tạo 
nhân lực y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-
BYT ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/01/2024

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
26. Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 

26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 
Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
141/2014/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của 

15/12/2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-108-2007-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-53378.aspx
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tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS)

27. Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
141/2014/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS)

15/12/2024

28. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định về 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
141/2014/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS)

15/12/2024

29. Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 
25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
quản lý thuốc methadone 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2023/TT-
BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế hướng dẫn quản lý thuốc methadone

15/03/2024

30. Thông tư số 22/2020/TT-BYT ngày 
02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về quản lý thuốc kháng HIV được 
mua sắm tập trung cấp quốc gia sử 
dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ 
trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc 
kháng HIV cho người nhiễm HIV có 
thẻ bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2024/TT-
BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc quy định về đấu thầu thuốc tại cơ 
sở y tế công lập

17/5/2024

31. Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-
BYT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối 
với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc 
bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp quy định tại Quyết định số 
265/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2024/TT-
BYT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành, liên tịch ban hành

15/12/2024

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
32. Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 

05/5/2015 của Chính phủ quy định về 
xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân 
dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 25/2024/NĐ-
CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 
định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 
nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

15/4/2024

33. Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 
25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2024/TT-
BYT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

01/7/2024
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hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự 
nghiệp y tế

tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 
y tế

34. Thông tư số 07/2006/TT-BYT ngày 
05/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự 
nghiệp y tế không thực hiện xếp hạng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2024/TT-
BYT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 
y tế

01/7/2024

35. Thông tư số 03/2007/TT-BYT ngày 
8/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi khoản 3 mục IV Thông tư số 
23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của 
Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn 
vị sự nghiệp y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2024/TT-
BYT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 
y tế

01/7/2024

36. Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 
6/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét 
thăng hạng và nội dung, hình thức, việc 
xác định người trúng tuyển trong kỳ 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2024/TT-
BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành y, dược, dân số

01/9/2024

37. Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 
30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng trong ngành y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2023/TT-
BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật thi đua, khen thưởng trong 
ngành y tế

15/2/2024

38. Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 
8/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ 
của Nhân viên y tế thôn

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2023/TT-
BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm 
vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; 
Cô đỡ thôn, bản

01/01/2024

LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ - CÔNG TRÌNH Y TẾ
39. Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 

12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-
BYT ngày 14/11/2023 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Y bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/01/2024

40. Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 
15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục thiết bị y tế được xác 
định mã số hàng hóa theo Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 
Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2024/TT-
BYT ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành Danh mục thiết bị y tế xuất 
khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số 
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam

16/11/2024
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41. Thông tư số 06/2022/TT-BYT ngày 
01/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định danh mục và cấp số lưu hành 
trang thiết bị y tế phục vụ phòng, 
chống dịch Covid-19 trong trường hợp 
cấp bách

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2024/TT-
BYT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một 
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

15/12/2024

LĨNH VỰC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
42. Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 

12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Quy chế xét duyệt cấp giấy chứng 
nhận bài thuốc gia truyền

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, 
giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học 
cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

12/3/2024

43. Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 
31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền 
với y học hiện đại trong quá trình khám 
bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, 
giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học 
cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

12/3/2024

44. Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 
12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là 
lương y

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, 
giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học 
cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

12/3/2024

45. Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 
11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn phương pháp chế biến các 
vị thuốc cổ truyền

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2024/TT-
BYT ngày 06/9/2024 của của Bộ trưởng 
Bộ Y tế Hướng dẫn phương pháp chế biến 
dược liệu và vị thuốc cổ truyền

28/10/2024

46. Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 
13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục dược liệu độc làm 
thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2024/TT-
BYT ngày 26/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành Danh mục dược liệu độc làm 
thuốc

10/10/2024

47. Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 
28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành danh mục dược liệu; các chất 
chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2024/TT-
BYT ngày 11/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành các Danh mục thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm 

26/7/2024
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thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
xuất khẩu, nhập khẩu được xác định 
mã số hàng hoá theo Danh mục hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã 
số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam

48. Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 
04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi 
bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Thông tư số 
48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành danh mục dược liệu; các chất 
chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm 
thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
xuất khẩu, nhập khẩu được xác định 
mã số hàng hoá theo danh mục hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2024/TT-
BYT ngày 11/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành các Danh mục thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm 
xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã 
số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam

26/7/2024

49. Thông tư số 09/2022/TT-BYT ngày 
09/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua 
sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại 
cơ sở y tế công lập

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2024/TT-
BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc Quy định về đấu thầu thuốc tại 
cơ sở y tế công lập

17/5/2024

LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
50. Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 

27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế được xác định 
mã số hàng hóa theo Danh mục hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2024/TT-
BYT ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành Danh mục và nguyên tắc áp 
dụng Danh mục chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 
y tế đã được xác định mã số HS theo Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 
Nam

15/11/2024

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG
51. Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 

17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành danh mục bệnh truyền nhiễm, 
phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc 
xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2024/TT-
BYT ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, 
đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, 
sinh phẩm y tế bắt buộc

01/8/2024

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG
52. Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 

15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-
BYT ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/01/2024
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